
 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất. 

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 

05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy 

định hằng năm, tổ chức thu phí có trách nhiệm thông tin công khai số phí bảo vệ 

môi trường thu được năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo 

địa phương; Đài phát thanh địa phương, Cổng thông tin điện tử của tổ chức thu phí 

và các hình thức phù hợp khác để người dân và doanh nghiệp được biết.  

Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do 

Sở thu được năm 2023 (có danh sách cụ thể kèm theo) trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Tài nguyên và Môi trường để người dân và doanh nghiệp được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, CCMT,TTQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Phạm Văn Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /STNMT-CCMT 
V/v công khai số phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải công nghiệp do Sở Tài nguyên 

và Môi trường thu năm 2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 6 năm 2024 



 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ NỘP PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DO SỞ 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THU NĂM 2023 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Tổng số phí 

đã ra thông 

báo 

Số phí đã thu 
Số phí còn 

nợ 

Ghi 

chú 

1 

Trung tâm phát 

triển hạ tầng và 

tư vấn đầu tư 

Khu công nghiệp 

KCN Hòa Xá, tỉnh 

Nam Định 
483.191.182 483.191.182 0   

2 
Công ty TNHH 

NaBo  

Đường Phạm Ngũ 

Lão, thành phố Nam 

Định 

5.000.000 0 5.000.000   

3 
Công ty TNHH 

Khánh Phong 

Xã Mỹ Xá, thành 

phố Nam Định 
3.000.000 3.000.000 0   

4 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoa 

Sen 
Tổ dân phố Bến Mai 

Xá, phường Mỹ Xá 

5.925.200 5.925.200 0   

5 
Công ty TNHH 

Hiền Dương 

Số 45, đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

6 
Công ty TNHH 

Tân Thịnh 

Số 45 đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

7 

Công ty TNHH 

Headwork Việt 

Nam 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
2.500.000 2.500.000 0   

8 

Công ty CP 

XNK Đại Đoàn 

Kết 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
2.500.000 2.500.000 0   

9 
Công ty CP Phát 

Cường 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
9.000.000 0 9.000.000   

10 
Công ty CP Nam 

Phương Hồng 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
5.000.000 0 5.000.000   

11 
Doanh nghiệp tư 

nhân Phú Mỹ Hải 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
2.500.000 0 2.500.000   

12 

Công ty CP dây 

lưới thép Nam 

Định 

Số 67 Nguyễn Văn 

Trỗi, thành phố Nam 

Định  

9.995.800 9.995.800 0   

13 

Nhà máy nước 

tinh khiết OPAL- 

Cty CP Việt Hà 

Số 300, đường 

Trường Chinh, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   



3 

 

 

14 
Công ty CP may 

9 

Số 215, Hàng Thao, 

thành phố Nam Định 
11.301.200 11.301.200 0   

15 
Công ty CP bánh 

kẹo Hải Hà 

Số 3, đường Thanh 

Bình, thành phố 

Nam Định 

5.000.000 5.000.000 0   

16 
Công ty CP may 

Nam An   

Số 1, đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

17 

Xí nghiệp may 

Vị Hoàng - Tổng 

Công ty may 10 

– Công ty CP  

Số 5, đường Hoàng 

Hoa Thám, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

19 

Công ty CP 

ViCem bao bì 

Bút Sơn 

KM2, đường Văn 

Cao, thành phố Nam 

Định 

9.368.400 9.368.400 0   

20 
Công ty TNHH 

Lệ phương 

Số 774, Phú Ốc – 

phường Lộc Hòa, 

thành phố Nam Định 

2.500.000 0 2.500.000   

21 

Công ty TNHH 

đồ dùng thể thao 

Victory VN 

KM2, xã Nam 

Phong, thành phố 

Nam Định 

4.000.000 4.000.000 0   

22 
Công ty CP dệt 

kim Thắng Lợi 

Số 115, đường Ninh 

Bình, thành phố 

Nam Định  

3.000.000 3.000.000 0   

23 
Công ty TNHH 

Đại An 

Số 36, đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

24 
Công ty CP may 

Nam Hà 

Số 510, đường 

Trường Chinh, thành 

phố Nam Định 

7.589.600 7.589.600 0   

25 

Công ty CP xăng 

dầu Hà Nam 

Ninh 

Số 143, đường Trần 

Nhân Tông,  
2.500.000 2.500.000 0   

26 
Công ty CP sinh 

hóa Nam Định 

Số 347, đường Trần 

Nhân Tông, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

27 
Công ty CP Nam 

Liên 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
3.000.000 3.000.000 0   

28 
Công ty TNHH 

Minh Tùng 

Đường Đặng Xuân 

Bảng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

29 

Công ty CP 

Muối và TM 

Nam Định 

Số 363, đường Trần 

Nhân Tông, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

30 
Công ty CP  

Nam Việt NVG 

Số  45, đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

4.000.000 4.000.000 0   
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31 
Công ty cp giấy 

bao bì Nam An 

Số 66/89, Bến Ngự, 

thành phố Nam Định 
2.500.000 0 2.500.000 

  

 

 

 

32 
Công ty TNHH 

may Thắng Lợi 

Đường Bùi Bằng 

Đoàn, thành phố 

Nam Định 
2.500.000 2.500.000 0   

33 
Công ty CP nhựa 

Nam Tân 

Số 12, Nguyễn Cao 

Luyện, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

34 
Công ty TNHH 

Trường Xuân 

Số 4, Đặng Việt 

Châu, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

35 

Công ty CP 

XNK thủ công 

mỹ nghệ NĐ 

Số 45, đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

36 
Công ty TNHH 

Ninh Thu  

Số 28, đường Phù 

Long, thành phố 

Nam Định 

5.000.000 2.500.000 2.500.000   

37 
Công ty CP 27/7 

Nam Định 

Số 53, đường 

Nguyễn Khuyến, 

thành phố Nam Định 

5.000.000 0 5.000.000   

38 
Công ty CP Đay 

Nam Định 

Số 40, đường Giải 

Phóng, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

39 

Công ty TNHH 

Maxport Limited 

(VN) Chi nhánh 

NĐ 

Số 361, Nguyễn Văn 

Trỗi, thành phố Nam 

Định 

9.087.600 9.087.600 0   

Đường 10, thành phố 

Nam Định 
11.092.800 11.092.800 0   

40 
Công ty TNHH 

Thịnh Huân 

Đường Nguyễn Thế 

Rục, thành phố Nam 

Định 

2.500.000 2.500.000 0   

41 
Trạm cấp nước 

xã Nam Vân 

Xã Nam Vân, thành 

phố Nam Định 
2.500.000 2.500.000 0   

42 
Công ty TNHH 

may YSS 

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
40.230.400 31.172.800 9.057.600   

43 

Chi nhánh Công 

ty CP bất động 

sản Việt Nhật 

(Trung tâm 

thương mại GO!) 

phường Lộc Hoà, 

thành phố Nam Định 
12.814.000 12.814.000 0   

44 

Công ty CP bia 

Hà Nội - Nam 

Định 

Số 5, đường Thái 

Bình, thành phố 

Nam Định 

11.028.000 11.028.000 0   
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45 
Công ty CP cấp 

nước Nam Định 

Số 55b, Cù Chính 

Lan, thành phố Nam 

Định 

82.660.000 82.660.000 0   

46 

Công ty TNHH 

MTV chế biến 

TPXK Nghĩa 

Thành 

Số  25, đường Song 

Hào, thành phố Nam 

Định  

7.048.800 6.286.600 762.200   

47 
Công ty CP 

Khoái Lạc Phúc 

Số 8, đường Thanh 

Bình, thành phố 

Nam Định 

4.000.000 4.000.000 0   

48 

Công ty CP  bia 

NADA    

đường Giải Phóng, 

thành phố Nam Định 
2.500.000 0 2.500.000   

Công ty CP  bia 

NADA  

Số 3, đường Thái 

Bình, thành phố 

Nam Định 
16.223.200 16.223.200 0   

49 
Công ty CP dược 

phẩm Nam Hà 

Số 415, đường Hàn 

Thuyên, thành phố 

Nam Định 

11.202.000 11.202.000 0   

50 

Công ty CP đầu 

tư hạ tầng KCN 

Bảo Minh 

KCN Bảo Minh, tỉnh 

Nam Định 
344.934.143 251.768.900 93.165.243   

51 
Tổng Cty dệt 

may Nam Định  

Só 43, Tô Hiệu, 

thành phố Nam Định 
16.802.800 12.401.400 4.401.400   

Nhà máy Động Lực 25.217.600 14.608.800 10.608.800   

52 
Công ty CP Dệt 

Lụa 

Số 4, Hà Huy Tập, 

thành phố Nam Định    
10.800.400 10.800.400     

53 

Công ty CP may 

Sông Hồng – 

Nam Định (SH 

1) 

Số 105, Nguyễn Đức 

Thuận, thành phố 

Nam Định 

17.132.800 17.132.800 0 

  

Công ty CP may 

Sông Hồng - 

Nam Định  

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
3.000.000 3.000.000 0 

Công ty CP may 

Sông Hồng - 

Nam Định 

Đường Nguyễn 

Hiền, thành phố 

Nam Định 
2.500.000 2.500.000 0 

Công ty CP may 

Sông Hồng - 

Nam Định (SH 

3) 

Đường 10, thành phố 

Nam Định 
24.148.400 24.148.400 0 

54 
Công ty CP dệt 

may Sơn Nam 

Số 63 Nguyễn Văn 

Trỗi, thành phố Nam 

Định 

42.926.000 42.926.000 0   
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55 
Công ty CP cơ 

khí Nam Định 

Số 75, đường Điện 

Biên, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

56 
Công ty TNHH 

Than Hải 

đường Giải Phóng, 

thành phố Nam Định 
2.500.000 2.500.000 0   

57 

Công ty CP sản 

xuất công nghệ 

Việt Nhật 

Số 40, đường Phùng 

Khắc Hoan, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

58 
Doanh nghiệp tư 

nhân Trường Ka. 

Tổ 13, phường 

Trường Thi, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 0 2.500.000 

  

59 

Công ty TNHH 

SX và KDTM 

Đức Anh 

Phường Lộc Hòa, 

thành phố Nam Định 
3.000.000 3.000.000 0 

  

60 
Công ty CP TCE 

Vina Denim 

KCN Hòa Xá, tỉnh 

Nam Định  
64.592.000 64.592.000 0 

  

61 
Trạm cấp nước 

xã Nam Phong 

Xã Nam Phong, 

thành phố Nam Định 
3.000.000 3.000.000 0 

  

62 

Công ty TNHH 

MTV chăn len 

dệt may NĐ 

Số 2, đường  Đinh 

Bộ Lĩnh, thành phố 

Nam Định 

4.000.000 4.000.000 0 

  

63 
Công ty CP may 

I dệt Nam Đinh 

Số 309, Trần Nhân 

Tông, thành phố 

Nam Định 

3.000.000 3.000.000 0 

  

64 
Công ty TNHH 

may Đức Tùng 

Số 643, đường Trần 

Hưng Đạo, thành 

phố Nam Định 

2.500.000 0 2.500.000 

  

65 
Công ty TNHH 

Pim Vi Na  

KCN Mỹ Trung, tỉnh 

Nam Định 
4.000.000 4.000.000 0 

  

66 

Công ty CP chi 

nhánh tàu thủy 

Nam Hà 

đê Sông Đào, 

phường Trần Quang 

Khải, thành phố 

Nam Định 

2.500.000 2.500.000 0   

  Tổng Cộng 

  

1.425.312.325 1.265.816.982 159.495.343   
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